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1. Khái quát năm uẩn

Năm uẩn là tập hợp thân thể và tâm trí của con người, bao gồm sắc (rūpa), thọ
(vedanā), tưởng (saññā), hành (saṅkhāra), thức (viññāṇa), chia làm 2 nhóm sắc
và danh (Thích Chơn Thiện, 2009: 224-227).

(i). Sắc uẩn tức tập hợp tạo hình hài con người, bao gồm bốn yếu tố đất (yếu tố
rắn), nước (chất lỏng), lửa (nhiệt), gió (khí).

(ii). Thọ uẩn là cảm giác, bao gồm thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc sinh,
thọ do tỉ xúc sinh, thọ do thiệt xúc sinh, thọ do ý xúc sinh. Nói chung, cảm giác
do sáu giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu trần (hình sắc, âm
thanh, mùi hương, vị, xúc chạm, sự vật hiện tượng) khởi tạo là thọ uẩn.

(iii). Tưởng uẩn là tập hợp tri giác, bao gồm sắc tưởng, thanh tưởng, hương
tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng

(iv). Hành uẩn gồm sáu tư (sáu hành): sắc tư, thanh tư, hương ư, vị tư, xúc tư và
pháp tư.

(v). Thức uẩn là tập hợp nhận thức do sáu giác quan tiếp xúc với sáu cảnh trần
tạo thành sáu loại nhận thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân
thức và ý thức.

2. Giáo lý Tứ Thánh Đế

Tứ Thánh Đế: Tức Bốn chân lý cao thượng (S. catvāri āryasatyāni, P. cattāri
ariyasaccāni, C. 四谛 , 四真谛、四聖諦 ), là phương pháp luận giải thoát do đức
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Phật chủ trương, có khả năng giải quyết tất cả các vấn nạn khổ đau (Khuyết
danh, 2017: 19-23). Công thức này có 4 bước: Thực chất các pháp (Dukkhaṃ
ariyasaccaṃ, hoặc Dukkhasacca), nguyên nhân phát sinh các pháp
(Dukkhasamudayo ariya-saccaṃ, hoặc Samudayasacca), sự diệt trừ chúng
(Dukkhanirodho ariya-saccaṃ, hoặc Nirodhasacca), phương pháp diệt trừ chúng
(Dukkhanirodha gāminīpaṭipadā ariya-saccaṃ, hoặc Magga-sacca)[1]. Thuật
ngữ Phật học của 4 bước này là Khổ thánh đế, Tập khổ thánh đế, Diệt khổ thánh
đế và Đạo diệt khổ thánh đế.

Trong Khổ đế 3 nỗi khổ xét về nguyên nhân – mức độ gây khổ và 8 loại khổ dựa
trên hoàn cảnh nói chung. Tam khổ bao gồm “Khổ khổ” là sự bất như ý chồng
chất, tiếp diễn nhau, “hoại khổ” là tình trạng bị thời gian làm cho thay đổi và
hủy hoại, “hành khổ” là tình trạng bị quy định, bị phụ thuộc, không có tính độc
lập. Đức Phật khẳng định: do vô minh là nguồn gốc của đau khổ. Đức Phật liệt
dẫn 8 loại khổ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc
khổ, oán tắng hội khổ, ngũ uẩn khổ[2].

Nguồn cội của sự khổ đau là sự tham muốn, thèm khát, thuật ngữ gọi là ái dục
(P. Taṇhā, S. tṛ́ṣṇā), chính từ sự tham ái mà tái sinh (ponobhavika) phát khởi. Ái
kết hợp với tâm thiết tha khao khát, bám víu ngũ trần (P. kamatanha)
ở chỗ này chỗ kia tạo thành đời sống, và do đó sự ái tạo nên ngũ uẩn
khổ. Ở góc nhìn khác, sự bám víu ngũ trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc) chính là
sự tạo tác, nói cách khác nguồn gốc của khổ - ái dục bám víu ngũ trần - là
nghiệp (P. karma), từ nghiệp sinh ra năm uẩn, đeo níu theo sự sinh tồn
(bhavatanha, sanh ái, luyến ái trong ý tưởng cho rằng vạn vật là trường tồn
vĩnh cửu), và ái, đeo níu theo ý tưởng không sinh tồn (vibhavatanha, vô sanh ái,
luyến ái trong ý tưởng cho rằng sau cái chết là hư vô)[3].

Diệt khổ thánh đế chính là sự xa lìa trọn vẹn tâm ái dục, khi xa lìa khỏi ái dục
thì chính sự chấp thủ, bám víu không còn và người tu học Phật thoát khỏi sự trói
buộc của năm uẩn. Đạo đế là con đường tu tập, chuyển hóa thân tâm để dẫn
đến sự chấm dứt trọn vẹn khổ đau (P. nibbāna, S. nirvāṇa), giải phóng khỏi
gánh nặng năm uẩn và nghiệp trong đời sống hiện tại[4], đạt được mục đích
Diệt đế. Ba việc trọng yếu của người xuất gia (tăng thượng giới học, định học,
tuệ học nêu trên) được phân chia trong Bát chính đạo (S. aṣṭāṅgika-mārga, P.
aṭṭhāṅgika-magga), một phạm trù đại diện cho 37 phẩm trợ đạo.
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Bát Chính đạo là con đường diệt khổ của Phật giáo, với tám nhân tố chia thành
ba nhóm: nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ

Tuệ (Paññā)

- Chính kiến (P. sammā-diṭṭhi) tức tầm nhìn đúng đắn về những vấn đề, sự vật,
hiện tượng vượt lên trên niềm tin về lý thuyết.

- Chính tư duy (P. sammā-saṅkappa) là chủ đích, ý định, chủ ý đúng. Danh từ
này đôi khi dịch là “ý nghĩ đúng”, “tư duy đúng đắn”, nhưng cách diễn đạt này
tạm đúng nếu trong ngữ cảnh đang dùng danh từ “ý nghĩ” để chỉ cho tâm lý.
Chính tư duy có ba chủ đích: chủ đích ly dục, chủ đích có thiện ý và chủ đích bất
hại (ly dục tầm, ly sân tầm, ly hại tầm).

Giới (Śīla)

- Chính ngữ (P. sammā-vācā) là lời nói chân chính với bốn thành phần: không
nói dối, không nói lời chia rẽ vu khống, không nói lời hung ác, không nói lợi vô
ích thêm thắt.

- Chính nghiệp (P. sammā-kammanta) có nghĩa là ngăn chặn những hành động
ác xảy ra theo hoạt động của thân thể, bao gồm không sát sinh, không trôm
cắp, không tà dâm (không quan hệ tình dục với người tình bất chính).

- Chính mạng (P. sammā-ājīva) là mưu sinh một cách chân chính. Đức Phật đề
cập đến năm nghề bất chính, gây tạo bất thiện pháp trong Tăng Chi Bộ kinh,
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tập 2; tập 5 gồm: “Này các Tỷ kheo, có năm nghề buôn bán mà người cư sĩ
không nên làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán
thịt, buôn bán rượu và buôn bán thuốc độc.”[5] Thế Tôn còn đề cập những
phương tiện gian xảo tạo dựng tài sản bất chính như hành nghề dối trá, phản
bội, bói toán, lừa đảo, cho vay nặng lãi trong Trung Bộ kinh (kinh 117).

Định (Samādhi)

- Chính tinh tấn (P. sammā-vāyāma) là nỗ lực thuộc các thiện pháp của tâm
thức hướng đến giải thoát khỏi đau khổ, bao gồm bốn chính cần: (i). Không cho
phát sinh những thiện pháp chưa sinh; (ii). Từ bỏ những pháp bất thiện đang có;
(iii). Làm phát sinh những pháp thiện chưa sinh; (iv). Duy trì và thành tựu những
pháp đang có.

- Chính niệm (P. sammā-sati) là sự có mặt, sự chú ý hay biết rõ và đạt đến nhận
thức chính xác. Chính niệm được phát triển bằng cách thực hành bốn niệm xứ,
đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp
trên pháp.

- Chính định (P. sammā-samādhi) với yếu tố định (samàdhi) trong các bản chú
giải Kinh tạng Pali viết rằng là sự tập trung tâm vào các tâm sở một cách chính
xác và quân bình trên một đối tượng. Một cách dễ hiểu, chính định là sự chú
tâm trọn vẹn vào một điểm.

3. Giải phóng khỏi ngũ uẩn từ Tứ Thánh Đế và yếu
tố khách quan

Thứ tự của ba nhóm Giới, Định và Tuệ trong Bát Chính Đạo (thuộc Đạo đế) được
quyết định bởi mục đích và hướng đi của con đường tu tập. Mục đích của sự tu
tập là dẫn đến giải thoát khỏi đau khổ, vì thế diệt trừ vô minh sẽ khiến cho
chính kiến đứng ở điểm đầu tiên. Nhờ có trí tuệ mà người tu tập thấy được sự
vật hiện tượng như chúng đang là. Trí tuệ hiển lộ đồng nghĩa định đã xuất hiện.
Nhưng để tâm được an tĩnh để tập trung tối đa thì những tâm bất thiện – rào
cản chi phối định tâm – cần phải được lắng đọng bằng sự thực tập giới. Chính
giới sẽ chế ngự bản năng, mà cụ thể nhất là bản năng tính dục để ngăn ngừa
tâm bất thiện phát sinh. Vì vậy, lộ trình của con đường diệt khổ nhằm giải
phóng khỏi năm uẩn bao gồm rèn luyện giới đức để xây dựng nền tảng cho
định, thực hành định tâm để làm bệ phóng cho tuệ và tuệ là chất xúc tác đưa
đến giải thoát.
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Tuy vậy, thứ tự của Bát chính đạo trong biểu đồ 1 lại sắp xếp theo trình tự Tuệ,
Định, Giới. Điều này không mâu thuẫn bởi vì cách sắp xếp có chủ ý. Sở dĩ chính
kiến và chính tư duy đặt lên trước tiên do chính kiến cung cấp toàn phối cảnh
cho tu tập, chính tư duy cung cấp chủ ý cho đúng hướng. Nếu cố gắng dấn thân
vào tu học trong cuộc sống hiện đại ngày nay mà không có nền tảng chính kiến
sẽ khiến hành giả lạc hướng. Và những yếu tố thuộc nhóm giới và định là sự làm
sạch tâm trí, tô bồi đạo đức cho người tu học Phật Pháp. Khi thân tâm đã được
thanh lọc qua giới và định thì sẽ đạt đến chính kiến và từ đây hành giả tu tập
bằng tuệ giác một cách cao sâu để đạt được sự giải thoát khỏi khổ não.

Chính tư duy nằm ở giữa nhóm Tuệ và Giới vì sự chủ đích của tâm là nhịp cầu
giữa những góc nhìn đúng đắn về bản chất sự vật hiện tượng với hành động tạo
tác. Từ những suy nghĩ trong tâm thức, chính tư duy là cách biểu hiện, thúc đẩy
thân, khẩu diễn đạt. Một lưu ý khác về chính tinh tấn, đây cũng là nhịp cầu kết
nối giữa nhóm Tuệ và Giới đến với Định, bởi vì những sự tinh cần thiện lành cần
được hướng dẩn bởi chính kiến, chính tư duy cùng với các yếu tố của giới để đạt
được phước báu, đưa người tu học Phật đến sự chứng ngộ, chuyển hóa tâm
phiền não thành tâm định và sau đó là tâm giải thoát. Nếu không có chính tinh
tấn thì những nỗ lực cũng chỉ tạo nên phước báu thông thường, làm hành trang
trong vòng sinh tử.
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Xét về yếu tố định, chính niệm đóng vai trò điều khiển trong sự tu tập. Nó giữ
tâm ổn định trong hiện tại, không bị trôi dạt về quá khứ hay tương lai theo
những hình ảnh, cảm giác đã qua, hối tiếc, lo âu, hy vọng. Tâm bị thất niệm có
thể được dùng hình ảnh trái bí đỏ; tâm có chính niệm được ví dụ bằng hình ảnh
viên đá. Nếu trái bí đỏ để ở ao nước thì sẽ trôi đi xa và nổi trên bề mặt ao. Còn
viên đá thì chìm dưới đáy hồ và ở yên. Cũng vậy, khi có chính niệm vững vàng,
tâm sẽ dừng ngay trên đối tượng của nó và quán sát trọn vẹn những đặc tính
của sự vật hiện tượng, không lướt qua bề nổi. Chính niệm sẽ tạo nên điều kiện
để đạt kết quả cho thiền chỉ và thiền quán, đạt đến định và tuệ. Như vậy, ba
nhóm Giới – Định – Tuệ có mối quan hệ mật thiết và không thể tách rời nhau,
mỗi nhóm đều là nền tảng phát sinh hai nhóm còn lại.

Để những giáo lý vi diệu tột cùng của Phật giáo được hiện thực hóa, người tu
học Phật phải trải nghiệm, thực hành mỗi ngày để hiểu biết Tứ Thánh Đế một
cách trực tiếp. Nếu chỉ tiếp xúc Phật giáo bằng tín ngưỡng, bằng niềm tin vào
“vô lượng vô biên phước báu” trong kinh điển ghi chép hay từ lời giảng
thuyết của chư Tăng Ni thì chỉ là nền tảng pháp học. Để thấy đúng pháp thì cần
có sự quán sát, hiểu rõ ràng và hội nhập phương thức tu tập.

Trong đời sống thường nhật, những giới luật do Đức Phật quy định trong chính
nghiệp, chính ngữ thuộc về nhóm Giới là những giới bổn (Patimokkha) mà tất cả
người xuất gia đều phải thực tập, do đó thực hành giới là điều diễn ra mọi lúc,
mọi nơi. Định học có thể áp dụng trọn vẹn trong các thời khóa công phu tại
chùa, và áp dụng được phần nào trong các công việc Phật sự, lao tác; và Tuệ
học là sự học tập và trải nghiệm giáo lý Phật giáo từ các trường lớp vào đời sống
xã hội. Khi thực tập Tam vô lậu học (Giới – Định – Tuệ) thì sự toàn hảo có thể
phụ thuộc vào hành vi con người trong môi trường xã hội, và nếu đạt đến sự
thực hành tốt, có hiệu quả của Tam vô lậu học thì người thực tập phải tiếp xúc
môi trường để thuần thục văn hóa địa phương và tích lũy kinh nghiệm xã hội.
Dựa trên những nền tảng xã hội như thế, sự hành trì mới ứng biến một cách hợp
lý, qua đó giải quyết những vấn đề tâm lý và giải phóng chính mình khỏi phiền
não, kiết sử trói buộc.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Sự thực tập bốn chân lý cao thượng của Phật giáo cần phải được đặt trên nền
tảng sự hiểu biết về giáo lý Phật giáo một cách rõ ràng, từ đó những ứng dụng
của tri thức về Phật Pháp trong đời sống thường nhật qua giới luật, oai nghi,
thanh quy thiền môn và tu tập các đề mục chính niệm sẽ phát huy hiệu quả tối
đa. Những kết quả chứng ngộ đầy cao quý trong kinh điển Phật giáo có thể còn
xa vời với thực tế cuộc sống người xuất gia hiện nay, và cuộc sống của người
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Phật tử có sự học – hiểu – thực hành lời Phật dạy. Do đó, với những mục đích
cao thượng như thế cần bước đi trong một quãng dài thì mục tiêu gần là tám
nhân tố của Bát chính đạo có thể đạt đến ngay những năm đầu tu tập, với điều
kiện cần là sự học hiểu Phật Pháp có nền tảng, và điều kiện đủ là sự nỗ lực hành
trì của người thực tập đi kèm hướng dẫn của bậc đạo sư.

Một số người có thể tiến nhanh, nhưng số khác có thể chậm, đó là tùy căn cơ
từng người, nhưng giải thoát không quan trọng vào đi nhanh hay chậm, mà là
thành quả của sự tu tập đều đặn và kiên trì. Nếu điều kiện cần và điều kiện đủ
được hộ tụ đầy đủ thì sẽ đạt thành mục đích tu tập mà Đức Phật đã hướng hàng
đệ tử của Ngài đến.

Thích Ngộ Trí Viên Học viên, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.Hồ Chí
Minh

***
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